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Phần I
CƠ SỞ DỮ LIỆU

Tỉnh:	Quảng Ninh		
Thành phố: Móng Cái				
Phường: Hải Yên
	Điện thoại: 02033883994		Fax	
	Email: mnhaiyen@pgdmongcai.edu.vn		Website: http://mnhaiyenmc.edu.vn
Đạt mức độ chuyển đổi số: 3			

1. Số học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên
1.1. Học sinh
	TT
	Độ tuổi
	Số lớp
	Số lượng
	HSKT
	HS DTTS

	1
	24-36 tháng
	02
	54
	0
	01

	2
	MG 3-4 tuổi
	04
	95
	01
	

	3
	MG 4-5 tuổi
	04
	158
	
	07

	4
	MG 5-6 tuổi
	04
	180
	0
	05

	
	Tổng
	14
	487
	01
	13


1.2. Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên
	Nội dung
	Tổng số
	Nữ
	Dân tộc
	Trình độ
	Ghi chú

	
	
	
	
	Chưa đạt chuẩn
	Đạt chuẩn
	Trên chuẩn
	

	Hiệu trưởng
	01
	01
	0
	
	
	01
	

	Phó hiệu trưởng
	02
	02
	0
	
	
	02
	

	Giáo viên
	30
	30
	0
	01
	01
	28
	

	Nhân viên
	02
	02
	
	
	01
	01
	

	Cổng
	35
	35
	0
	01
	02
	32
	


2. Nhân sự thực hiện chuyển đổi số
- 35/35=100% cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên biên chế trong nhà trường có chứng chỉ tin học, có kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản để thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số.
- 100% cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên (CBGVNV) được tham gia các buổi tập huấn về ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) và chủ động trong việc tìm hiểu các phần mềm, công cụ hỗ trợ giảng dạy.
- Hệ thống hồ sơ sổ sách nhà trường được lập và chia sẻ trên nền tảng google drive, được hướng dẫn lập và sử dụng cụ thể từ đầu năm học. Giáo viên có kỹ năng khai thác, sử dụng, tạo học liệu phục vụ bài giảng.
Tuy nhiên, đơn vị chưa có nhân viên chuyên trách về công nghệ thông tin để hỗ trợ kịp thời khi xảy ra sự cố, bên cạnh đó khối lượng công việc tại trường lớp chiếm quá nhiều thời gian, điều này ảnh hưởng đến chất lượng thực hiện nội dung chuyển đổi số trong trường học.
3. Cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin
- Năm học 2024- 2025 trường mầm non Hải Yên có tổng số 14 nhóm lớp với tổng số 487 học sinh. Hiện trường có 15 phòng làm việc, trong đó: có 11 phòng học; 01 phòng vi tính, 01 nhà bếp, 1 văn phòng, 01 phòng giáo dục nghệ thuật. Các phòng đều được lắp đặt đầy đủ hệ thống quạt điện và đèn chiếu sáng phục vụ tốt các hoạt động của nhà trường và công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ. 100% phòng học được trang bị ti vi. Toàn trường hiện có 05 máy tính, 04 máy in phục vụ cho ban giám hiệu, y tế, hành chính, 01 máy tính xách tay phục vụ hoạt động tập huấn, bồi dưỡng chung; 30 máy tính cá nhân phục vụ cho việc soạn giảng của giáo viên, phòng giáo dục nghệ thuật trang bị 01 máy chiếu.
Nhà trường đã lắp đặt hệ thống Internet  cho toàn bộ 03 tầng và các phòng. 
Nhà trường trang bị 06 máy tính bàn, 04 máy in, 01 máy chiếu và 01 máy tính xách tay.
Giáo viên sử dụng các công cụ thiết kế bài giảng như PowerPoint, Canva….để hỗ trợ hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ.
Nhà trường sử dụng phần mềm quản lý trường học như Smas, dinh dưỡng…. giúp quản lý thông tin học sinh, điểm danh, và báo cáo nhanh chóng.

Phần II
TỰ ĐÁNH GIÁ
A. ĐẶT VẤN ĐỀ
1. Tình hình chung của nhà trường
Trường mầm non Hải Yên nằm trên địa bàn phường Hải Yên là một phường có địa bàn phân bố rộng, dân cư tập trung không đồng đều, dân số rất đông (xếp thứ 2 trong toàn Thành phố, sau Phường Hải Hòa), theo thống kê thường xuyên có 4.047 hộ với 13.586 người, trong đó dân số tạm trú là 3.327/13.586 = 24,5% chiếm tỷ lệ cao, thời gian sinh sống và làm việc tại địa bàn không ổn định (khoảng 740 nghìn dân), phụ thuộc vào biên mậu; bên cạnh đó một phần lớn người dân trong vùng điều kiện kinh tế còn khó khăn, công việc chưa ổn định; nhiều gia đình có người lớn như ông bà hoặc anh, chị học ở nhà có thể coi trẻ nhỏ nên nhu cầu cho trẻ nhà trẻ ra lớp còn thấp. 
Trường được thành lập tháng 09/2004 tại khu 4 - Phường Hải Yên theo QĐ số 29/QĐ/UBND ngày 22/9/2004 của UBND thành phố Móng Cái. Địa điểm trụ sở chính của trường: Khu 4 - Phường Hải Yên - Móng Cái - Quảng Ninh.
Toàn trường có 14 phòng học, 01 bếp ăn một chiều và các phòng chức năng khác (phòng thể chất - nghệ thuật, phòng tin học, Bếp ăn, bảo vệ). Có cổng trường và tường rào bao quanh đảm bảo an toàn.
Trang thiết bị, đồ dùng đồ chơi trong các nhóm lớp: tổng 14 nhóm lớp, trong đó 04 lớp mẫu giáo 5 tuổi, 01 lớp mẫu giáo 4 tuổi, đủ đồ dùng đồ chơi theo quy định.
2. Mục đích tự đánh giá 
Nhằm giúp nhà trường xác định mức độ đáp ứng mục tiêu chuyển đổi số và tình hình triển khai chuyển đổi số trong thực hiện nhiệm vụ năm học.
Thông qua kết quả tự đánh giá, giúp cho tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhận ra được những điểm mạnh, điểm yếu của trường trong quá trình thực hiện chuyển đổi số. Từ đó có biện pháp khai thác khắc phục phù hợp để cải thiện chất lượng ứng dụng công nghệ thông tin một cách hiệu quả trong các hoạt động hành chính, quản lý trường học, và kết nối với phụ huynh.
Thông qua việc tự đánh giá, nhận thức của lãnh đạo và tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên về công tác ứng dụng công nghệ số trong các hoạt động giáo dục, hỗ trợ phương pháp dạy học hiện đại. Mỗi cá nhân sẽ nhận thức rõ hơn vai trò và trách nhiệm của mình trước nhiệm vụ được giao.
3. Tóm tắt quá trình và những vấn đề nổi bật trong hoạt động TĐG
Nhà trường đã thực hiện quá trình tự đánh giá theo đúng hướng dẫn của các cấp. Trong quá trình xây dựng kế hoạch tự đánh giá tìm giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị một cách cụ thể. Nhà trường quan tâm chú trọng việc xác định đúng thực trạng để từ đó xác định đúng biện pháp thực hiện. Trong quá trình tự đánh giá, nhà trường đã thực hiện một số giải pháp và bước đầu có phần nào kết quả như: Xây dựng Website và đăng tải các thông tin của đơn vị, bồi dưỡng về công nghệ thông tin cho đội ngũ để vận dụng vào công việc. Từ việc tự đánh giá nhà trường đã nhận định được những tồn tại, mặt còn hạn chế để có kế hoạch điều chỉnh sổ sung như, năng lực của đội ngũ, cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin…Trong quá trình thu thập và xử lý phân tích minh chứng để tự đánh giá mức độ đạt các tiêu chí đã nhận thấy đơn vị còn nhiều các nội dung, văn bản và những vấn đề cần phải có sự điều chỉnh, bổ sung kiện toàn. 
B. TỰ ĐÁNH GIÁ 
I. TỰ ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ
1. Tiêu chí bắt buộc
Mở đầu: 
Kế hoạch ứng dụng CNTT và chuyển đổi số (CĐS) trong nhà trường là một nôi dung quan trọng cần triển khai thực hiện nhằm nâng cao chất lượng trong hoạt động nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục và quản trị cơ sở giáo dục mầm non; Những ứng dụng quản trị nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục trẻ cần phải xây dựng kế hoạch quy chế quản lý vận hành khai thác sử dụng. Cán bộ giáo viên nhân viên trong trường thực hiện đúng và bài bản từ đó hỗ trợ công tác chăm sóc nuôi dưỡng tại nhà trường đạt hiệu quả cao.
1.1. Tiêu chí 1.1: Xây dựng Kế hoạch CNTT và CĐS
a) Mô tả hiện trạng:
Căn cứ Công văn số 2976/SGDĐT-GDPT ngày 17/9/2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh về việc về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ ứng dụng Công nghệ thông tin (CNTT), chuyển đổi số (CĐS) và thống kê giáo dục năm học 2024-2025;Công văn số 404/PGDĐT ngày19/9/2024 của Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) thành phố Móng Cái về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ ứng dụng CNTT, CĐS và thống kê giáo dục năm học 2024-2025. Nhà trường đã xây dựng kế hoạch số 565/KH-MNHY ngày 24/9/2024 Kế hoạch thực hiện ứng dụng CNTT và chuyển đổi số năm học 2024-2025 ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số năm học 2024- 2025. Nội dung kế hoạch xác định rõ mục tiêu chung và mục tiêu cụ thể đáp ứng được các nhiệm vụ năm học cũng như ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện công tác chăm sóc nuôi dưỡng và giáo dục trẻ. 
b) Điểm mạnh 
Chủ động xây dựng kế hoạch phù hợp với năng lực của đội ngũ và điều kiện thực tế của nhà trường đồng thời gắn với nhiệm vụ chuyên môn. 
c) Điểm yếu
Thời gian thực hiện còn ghi chung chung chưa cụ thể và rõ ràng 
d) Kế hoạch cải tiến
Xác định rõ nội dung thực hiện nội dung công nghệ thông tin và chuyển đổi số phù hợp với từng nhiệm vụ .
e) Tự đánh giá: Đạt
1.2. Tiêu chí 1.2: Ban hành quy chế quản lý vận hành khai thác sử dụng ứng dụng quản trị nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục trẻ
- Có quy chế quản lý vận hành khai thác sử dụng các ứng dụng trong quản trị nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục trẻ
a) Mô tả hiện trạng
Trường Mầm non Hải Yên đã triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản trị hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ. Hiện tại, nhà trường đang sử dụng phần mềm như Smas, Moet, temis….  nhằm theo dõi các hoạt động như: Quản lý thông tin hồ sơ trẻ; theo dõi sức khỏe, dinh dưỡng, chiều cao - cân nặng; quản lý thực đơn và khẩu phần ăn hằng ngày; ghi nhận kết quả đánh giá sự phát triển của trẻ; quản lý nhân sự….
Nhà trường đã xây dựng quy chế quản lý  và sử dụng phần mềm quản trị, quy định cụ thể phân công nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của từng bộ phận, giáo viên, nahan viên trong việc khai thác sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin trong quản trị nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục trẻ .
b) Điểm mạnh 
Nhà trưởng chủ động xây dựng quy chế có nội dung rõ ràng, được phổ biến đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên; quy chế đã chỉ rõ các nội dung cần thực hiện; phân công từng cán bộ quản lý giáo viên phụ trách thực hiện các nội dung; thời gian cần thực hiện và quá trình triển khai thực hiện.
c) Điểm yếu
Một số giáo viên chưa thực sự thành thạo trong thao tác với phần mềm dẫn đến việc cập nhật các dữ liệu đôi khi còn chưa đầy đủ. Việc kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế đôi khi còn chưa thường xuyên, thiếu kịp thời điều chỉnh các sai sót phát sinh.
d) Kế hoạch cải tiến
Tổ chức tập huấn định kỳ cho toàn thể giáo viên, nhân viên về kỹ năng sử dụng phần mềm quản lý, đặc biệt là những nội dung cập nhật mới. Thiết lập tổ kiểm tra, giám sát định kỳ việc vận hành và sử dụng phần mềm để kịp thời chấn chỉnh, hướng dẫn thực hiện đúng quy chế.
e) Tự đánh giá: Đạt 
Kết luận về Tiêu chí bắt buộc: Nhà trường đã xây dựng được kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số và các kế hoạch quy chế quản lý khai thác vận hành sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin trong quản trị nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục trẻ phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị.
Đánh giá chung về tiêu chí bắt buộc: Đạt
2. Tiêu chí tính điểm
Mở dầu
Hiện tại, nhà trường đang sử dụng phần mềm như Smas, Moet, temis…. Trong hoạt động quản trị các lĩnh vực chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ. Một số phần mềm thực hiện miễn phí như phổ cập, quản lý cán bộ viên chức, quản lý trẻ em; một số phần mềm sử dụng nguồn ngân sách chi thường xuyên của đơn vị để duy trì hoạt động như Misa, phần mềm dinh dưỡng. Việc triển khai ứng dụng được thực hiện đồng bộ, có kế hoạch cụ thể và được phân công rõ ràng đến từng cán bộ, giáo viên, nhân viên theo chức năng, nhiệm vụ.
Các nội dung cụ thể đã triển khai đánh giá.
(1) Triển khai ứng dụng quản trị, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ. Nội dung này đơn vị tiến hành thực hiện ứng dụng các phần mềm, nền tảng số để triển khai các nội dung về thông tin, sức khỏe trẻ; các hoạt động giáo dục trẻ; thông tin phổ cập, quản lý văn bản điện tử; quản lý tài chính tài sản phối hợp cùng cha mẹ học sinh; trao đổi dữ liệu với cấp trên….
(2) Triển khai dịch vụ trực tuyến: Nội dung này đơn vị triển khai dịch vụ tuyển sinh đầu cấp mầm non, dịch vụ kết nối với gia đình qua ứng dụng web và thu phí dịch vụ giáo dục theo hình thức không dùng tiền mặt.
(3) Phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số. Đơn vị triển khai cho giáo viên tham gia học tập nâng cao năng lực chuyên môn qua nền tảng số và ứng dụng công nghệ vào thực 
(4) Hạ tầng, thiết bị phục vụ quản trị, hỗ trợ hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ.
2.1. Tiêu chí triển khai ứng dụng quản trị, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ.
2.1.1. Quản lý thông tin trẻ
a) Mô tả hiện trạng
Hiện nay, Trường Mầm non đang sử dụng phần mềm SMAS và Cơ sở dữ liệu ngành (MOET) để quản lý toàn bộ thông tin của trẻ, bao gồm: họ tên, ngày sinh, hộ khẩu thường trú, lớp học, thông tin sức khỏe cơ bản, đánh giá kết quả học tập, theo dõi chuyên cần…..
Thông tin được cập nhật từ khi trẻ nhập học và được điều chỉnh khi có sự thay đổi bởi giáo viên phụ trách lớp và bộ phận quản lý học sinh. Việc nhập liệu được thực hiện theo đúng quy trình và hướng dẫn từ Phòng Giáo dục và Đào tạo.
b) Điểm mạnh
Cập nhật dữ liệu tập trung, đồng bộ, xuất báo cáo và thống kê linh hoạt phục vụ cho việc quản lý thông tin các nhóm lớp.
c) Điểm yếu
Đôi khi xảy ra tình trạng mạng chậm hoặc gián đoạn, ảnh hưởng đến việc nhập liệu trực tuyến. Việc đồng bộ dữ liệu đôi khi gặp lỗi dữ liệu
d) Kế hoạch cải tiến
Tổ chức tập huấn nội bộ định kỳ nhằm nâng cao kỹ năng sử dụng các phần mềm SMAS, MOET và phần mềm dinh dưỡng cho giáo viên.
Đề xuất lãnh đạo trường nâng cấp hạ tầng CNTT, đặc biệt là đường truyền internet.
Tham mưu lãnh đạo cấp trên nâng cấp phần mềm để việc đồng bộ dữ liệu không xảy ra lỗi thừa hoặc thiếu trẻ.
e) Tự đánh giá: 5 điểm
2.1.2. Quản lý thông tin theo dõi sức khỏe trẻ em
a) Mô tả hiện trạng
Trường hiện sử dụng phần mềm Smas để theo dõi các chỉ số phát triển thể chất của trẻ như: chiều cao, cân nặng, chỉ số BMI theo độ tuổi. Dữ liệu được nhập định kỳ theo quý bởi giáo viên và cán bộ y tế học đường.
Ngoài ra, trường còn thực hiện ghi chép thông tin sức khỏe hàng ngày, bao gồm tình trạng sức khỏe có biểu hiện bất thường trong sổ theo dõi do cán bộ y tế quản lý. Thông tin về tiêm chủng, bệnh lý, khám sức khỏe định kỳ được cập nhật vào hồ sơ sức khỏe của trẻ.
b) Điểm mạnh
Dự liệu cập nhật định kỳ, đảm bảo thời gian quy định. Thông tin được lưu trữ khoa học, dễ dàng truy xuất và tổng hợp, phục vụ cho việc đánh giá sự phát triển của từng cá nhân và cả nhóm lớp.
c. Điểm yếu
Cách đánh giá tình trạng suy dinh dưỡng hoặc thấp còi của phần mềm Smas với sổ theo dõi sức khỏe của em không đồng nhất gây khó khăn cho nhân viên y tế thực hiện nhiệm vụ tổng hợp.
Dữ liệu thong tin sức khỏe trẻ trên phần mềm Smas không đồng bộ trên phần mềm Moet, khi cần tổng hợp giáo viên hoặc nhân viên y tế phải nhập trực tiếp trên Moet gây mất thời gian.
d) Kế hoạch cải tiến
Đề xuất với lãnh đạo cấp trên cải tiến phần mềm giảm thời gian và nhân lực.
e) Tự đánh giá: 5 điểm
2.1.3. Quản lý thông tin cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên
a) Mô tả hiện trạng
Trường hiện đang sử dụng phần mềm Smas, phần mềm Moet, phần mềm quản lý công chức, viên chức để theo dõi đầy đủ thông tin của cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên trong nhà trường.
Các thông tin được quản lý bao gồm: họ tên, ngày sinh, trình độ chuyên môn, chức vụ, mã ngạch, lương, quá trình công tác, khen thưởng – kỷ luật, tham gia các lớp bồi dưỡng chuyên môn – chính trị. Ngoài ra, một số thông tin thành phần gia đình, công tác chính trị, cũng được tích hợp theo dõi.
b) Điểm mạnh 
Phần mềm hỗ trợ việc tổng hợp dữ liệu, theo dõi thông tin cơ bản của đội ngũ trong đơn vị góp phần hỗ trợ công tác tra soát thông tin của lãnh đạo trường đồng thời thống kê dữ liệu phục vụ công tác báo cáo.
c) Điểm yếu
Việc tổng hợp số liệu, đồng bộ dữ liệu phụ thuộc việc giáo viên cập nhật thông tin chuẩn trên phần mềm.
Quản trị của phần mềm quản lý công chức, viên chức là người đứng đầu đơn vị đôi lúc lãnh đạo cấp phó gặp khó khăn khi cần dự liệu của đội ngũ.
d) Kế hoạch cải tiến
Thực hiện rà soát, cập nhật hồ sơ nhân sự định kỳ 6 tháng/lần, đảm bảo thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời.
Tiếp tục bồi dưỡng kỹ năng khai thác phần mềm quản lý công chức, viên chức cho bộ phận hành chính văn thư, giáo viên.
 e) Tự đánh giá: 5 điểm
2.1.4. Quản lý thông tin y tế trường học
a) Mô tả hiện trạng
Công tác quản lý thông tin y tế tại trường được thực hiện thông qua hồ sơ y tế học đường và tích hợp với phần mềm Smas đang sử dụng. Các thông tin về y tế trường học như dịch bệnh, sức khỏe trẻ…. được triển khai đồng thời trên sổ theo dõi và phần mềm nhằm thực phụ công tác tổng hợp báo cáo định kỳ hoặc đột xuất khi có yêu cầu.
b) Điểm mạnh 
Nhân viên y tế được phân quyền thực hiện nhiệm vụ y tế trên phần mềm đã thực hiện nhập liệu thông tin y tế tại trường đầy đủ kịp thời.
c) Điểm yếu
Một số thông tin về dịch bệnh chưa cập nhật kịp thời.
d) Kế hoạch cải tiến
Tiếp tục chỉ đạo nhân viên y tế thực hiện cập nhật thông tin trên phần mềm đảm bảo đầy đủ nội dung.
e) Tự đánh giá: 4 điểm
2.1.5. Quản lý thông tin phổ cập giáo dục
a) Mô tả hiện trạng
Trường đang thực hiện công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi theo đúng chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, sử dụng hệ thống cơ sở dữ liệu phổ cập giáo dục – xóa mù chữ (PCGD-XMC) để cập nhật thông tin, tổng hợp số liệu các đối tượng trong độ tuổi mầm non nhất là trẻ em độ tuổi 5 tuổi.
b) Điểm mạnh 
Dữ liệu cập nhật trên phần mềm được cập nhật đầy đủ hỗ trợ công tác tổng hợp, đối chiễu dữ liệu thực tế  đảm bảo tính chính xác khi báo cáo kết quả phổ cập cho cấp trên.
 c) Điểm yếu
Hệ thống phần mềm hay bị gián đoạn do có quá nhiều đơn vị thực hiện cùng lúc gay khó khăn cho việc nhập liệu và tổng hợp thống kê.
Công tác phổ cập thực hiện kiêm nhiệm nên ảnh hưởng ít nhiều đến tiến độ rà soát và chỉnh sửa số liệu.
d) Kế hoạch cải tiến
Tổ chức phân công cán bộ chuyên trách hoặc nhóm phụ trách công tác phổ cập, đảm bảo cập nhật dữ liệu kịp thời, đúng tiến độ.
Tăng cường phối hợp với UBND phường, tổ dân phố, trạm y tế và công an khu vực trong việc xác minh và cập nhật dữ liệu trẻ trong độ tuổi mầm non cư trú thực tế tại địa bàn.
e) Tự đánh giá: 5 điểm
2.1.6. Quản lý thông tin tài sản, tài chính
a) Mô tả hiện trạng
Hiện nay, công tác quản lý tài chính và tài sản của trường được thực hiện thông qua phần mềm kế toán MISA để thực hiện các nghiệp vụ thu – chi ngân sách, hạch toán tài chính, quản lý các khoản thanh toán chế độ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, cũng như theo dõi việc mua sắm, thanh lý, kiểm kê tài sản công của nhà trường. Ngoài ra, các biểu mẫu báo cáo tài chính, quyết toán năm, bảng kê chi phí, bảng lương… đều được tổng hợp từ phần mềm và nộp trực tuyến.
b) Điểm mạnh 
Việc theo dõi tài sản cố định, công cụ dụng cụ, trang thiết bị dạy học, văn phòng phẩm… được cập nhật đầy đủ, có mã hóa cụ thể, dễ dàng kiểm kê và đánh giá định kỳ.
 Báo cáo tài chính có thể in trực tiếp từ hệ thống với đầy đủ biểu mẫu theo quy định của Bộ Tài chính, tạo điều kiện thuận lợi khi báo cáo định kỳ hoặc phục vụ thanh tra, kiểm toán.
c) Điểm yếu
Một số nội dung liên quan đến tài sản chuyên ngành giáo dục (đồ dùng đồ chơi, thiết bị dạy học mầm non) chưa cập nhật kịp thời.
d) Kế hoạch cải tiến
Tiếp tục triển khai cập nhật dữ liệu trên hệ thống.
e) Tự đánh giá: 2 điểm
2.1.7. Quản lý văn bản điện tử
a) Mô tả hiện trạng
Trường đang triển khai ứng dụng hệ thống văn bản điện tử nội bộ thông qua tài khoản email công vụ của Phòng Giáo dục và Đào tạo, đồng thời theo dõi trên phần mềm công chức Quảng Ninh.
Các công văn đi- đến được tiếp nhận, xử lý và lưu trữ bằng hình thức điện tử, hạn chế tối đa việc in ấn.
b) Điểm mạnh 
Việc sử dụng email công vụ và văn bản điện tử góp phần tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiện đại, đúng theo lộ trình chuyển đổi số của ngành.
c) Điểm yếu
Chưa áp dụng đồng bộ chữ ký số trong toàn trường, nên vẫn còn tồn tại quy trình kết hợp giữa bản mềm và bản giấy ở một số thủ tục nội bộ.
d) Kế hoạch cải tiến
Đề xuất triển khai chữ ký số cho Ban giám hiệu và bộ phận hành chính, từng bước mở rộng cho các tổ chuyên môn.
Rà soát, phân quyền rõ ràng tài khoản truy cập văn bản, đảm bảo an toàn thông tin, đồng thời kiểm tra định kỳ việc xử lý văn bản của các bộ phận.
e) Tự đánh giá: 2 điểm
2.1.8. Tiện ích tính toán khẩu phần ăn, hàm lượng dinh dưỡng thực đơn hằng ngày theo chế độ dinh dưỡng cần thiết và phù hợp với sự phát triển của trẻ
a) Mô tả hiện trạng
Nhà trường đang sử dụng phần mềm dinh dưỡng chuyên biệt để xây dựng và theo dõi thực đơn cho trẻ mầm non theo từng độ tuổi. Phần mềm hỗ trợ việc lập khẩu phần ăn, cân đối các nhóm chất (glucid, lipid, protein, vitamin, khoáng chất…), tính toán định lượng thực phẩm theo số lượng trẻ và từng bữa ăn trong ngày.
Kết quả định lượng dưỡng chất được in, thực hiện công khai và đồng thời lưu trữ phục vụ thanh kiểm tra.
b) Điểm mạnh 
Nhà trường xây dựng thực đơn khoa học, cân đối dinh dưỡng phù hợp với lứa tuổi mầm non, đảm bảo yêu cầu về năng lượng và phát triển thể chất cho trẻ.
c) Điểm yếu
Một số thực đơn trong tháng chưa thể cân đối định lượng dưỡng chất do chưa cân đối giá trị dinh dưỡng của các thực phẩm và tiền ăn của trẻ/ ngày.
 d) Kế hoạch cải tiến
Tiếp tục nghiên cứu để xây dựng thực đơn đảm bảo định lượng, phù hợp với kinh phí của đơn vị.
e) Tự đánh giá: 7 điểm
2.1.9. Chức năng tổ chức hoạt động giáo dục trẻ
a) Mô tả hiện trạng
Nhà trường đã ứng dụng công nghệ thông tin vào việc lập kế hoạch, tổ chức và đánh giá hoạt động giáo dục trẻ. Giáo viên sử dụng nền tảng google drive để lưu trữ hồ sơ. Giáo viên sử dụng ti vi, video clip, hình ảnh và các phần mềm hỗ trợ như PowerPoint, Paint, phần mềm kể chuyện, học liệu điện tử… để làm phong phú phương pháp dạy học.
Ngoài ra, một số tài liệu hướng dẫn tổ chức hoạt động giáo dục do Bộ và Sở GD&ĐT cung cấp dưới dạng số hóa (file PDF, video minh họa) được chia sẻ rộng rãi trong nội bộ để giáo viên học tập, áp dụng.
Kế hoạch hoạt động giáo dục hàng tuần, tháng, chủ đề được lập trên máy tính, lưu trữ và gửi trực tiếp trên đường link để lãnh đạo trường, các tổ chuyên môn kiểm tra.
b) Điểm mạnh 
Giáo viên có thể tự thiết kế bài giảng điện tử, lồng ghép trò chơi học tập và nội dung giáo dục kỹ năng sống, tạo môi trường học tập tích cực, chủ động.
Lập và lưu trữ kế hoạch giáo dục trên máy tính giúp thuận tiện kiểm tra, rà soát, điều chỉnh kịp thời, tiết kiệm thời gian soạn thảo.
Việc khai thác nguồn học liệu số giúp giáo viên tiếp cận nhiều phương pháp mới, học tập qua mạng, không phụ thuộc vào tài liệu giấy.
c) Điểm yếu
Một số giáo viên còn hạn chế kỹ năng thiết kế học liệu số, chủ yếu sử dụng tài liệu có sẵn.
d) Kế hoạch cải tiến
Tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên môn theo hướng chia sẻ bài giảng điện tử, thiết kế học liệu số, học tập lẫn nhau trong tổ
Tổ chức hội thi "Giáo viên sử dụng CNTT trong tổ chức hoạt động giáo dục" để phát hiện, lan tỏa mô hình hay.
 e) Tự đánh giá: 6 điểm
2.1.10. Chức năng phối hợp, tham gia của cha mẹ trẻ và các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ theo kế hoạch của nhà trường
a) Mô tả hiện trạng
Nhà trường xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động ngày hội, ngoại khóa trong đó có sự tham gia phối hợp của đại diện cha mẹ cha mẹ học sinh các nhóm lớp. 
Các hoạt động phối hợp, tham gia của cha mẹ trẻ được đăng tải trên trang Zalo của các nhóm lớp và trên website của đơn vị. Đồng thời được giáo viên các nhóm lớp chia sẻ trực tiếp tại các hoạt động đón và trả trẻ.
b) Điểm mạnh 
Đại bộ phận cha mẹ học sinh tích cực tham gia vào các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ theo kế hoạch nhà trường. Giáo viên chủ động tuyên truyền phối hợp cùng cha mẹ trẻ trong các hoạt động của nhà trường.
c) Điểm yếu
Một bộ phận không nhỏ chưa dành thời gian cùng chia sẻ với giáo viên về các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, nuôi dưỡng do điều kiện về thời gian làm việc. 
d) Kế hoạch cải tiến
Tích cực tuyên truyền, lựa chọn hình thức tuyên truyền phù hợp nhằm huy động sự tham gia của cha mẹ học sinh.
e) Tự đánh giá:  điểm
2.1.11. Chức năng tuyên truyền phổ biến kiến thức khoa học nuôi dạy trẻ em cho cha mẹ trẻ và cộng đồng
a) Mô tả hiện trạng
Nhà trường thường xuyên tổ chức tuyên truyền kiến thức khoa học nuôi dạy trẻ cho phụ huynh thông qua các hình thức trực tiếp (họp phụ huynh, trao đổi trong giờ đón và trả trẻ) và trực tuyến (qua Zalo lớp, website, video clip, hình ảnh…).
Các chủ đề phổ biến gồm: chăm sóc sức khỏe, phòng bệnh theo mùa, hướng dẫn chế độ ăn tại nhà, kỹ năng xử lý tình huống, tổ chức ôn luyện các hoạt động giáo dục…..Các nội dung được lựa chọn theo tình hình thực tế lớp học và phản hồi từ phụ huynh.
b) Điểm mạnh 
Việc ứng dụng công nghệ giúp nhà trường đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, tiết kiệm thời gian, dễ lưu trữ, dễ chia sẻ.
Giáo viên thực hiện chức năng tuyên truyền phổ biến kiến thức cho cha mẹ trẻ thông qua kênh zalo nhóm lớp, qua buổi trao đổi trực tiếp.
c) Điểm yếu
Một số phụ huynh chưa thực sự quan tâm, tương tác trong các nội dung chia sẻ
Nội dung của đơn vị đăng tải trên Website chưa bài bản, hệ thống.
d) Kế hoạch cải tiến
Xây dựng thư viện học liệu kiến thức khoa học nuôi dạy trẻ em trên Website trường.
e) Tự đánh giá: 2,5 điểm
2.1.12. Kết nối và trao đổi đầy đủ dữ liệu với cơ sở dữ liệu ngành giáo dục
a) Mô tả hiện trạng
Trường đã kết nối và cập nhật dữ liệu thường xuyên lên Cơ sở dữ liệu ngành giáo dục (MOET) thông qua hệ thống phần mềm SMAS và các nền tảng liên thông khác theo yêu cầu của Bộ và Sở GD&ĐT. 
Các dữ liệu bao gồm: thông tin học sinh, giáo viên, lớp học, phòng học, thiết bị dạy học, tài chính – tài sản cơ bản, thông tin sức khỏe trẻ….được cập nhật định kỳ hàng quý hoặc đột xuất theo chỉ đạo.
Việc cập nhật do tổ CNTT phối hợp với bộ phận chuyên môn, kế toán và văn thư thực hiện.
b) Điểm mạnh 
Trường cập nhật, chỉnh sửa thông tin, trao đổi dữ liệu kịp thời khi có yêu cầu báo cáo của cấp trên.
c) Điểm yếu
Việc đồng bộ dữ liệu đôi khi xảy ra gián đoạn do nhiều đơn vị truy cập gẫn tới đường truyền dữ liệu chậm.
d) Kế hoạch cải tiến
Sắp xếp thời gian hợp lý để đồng bộ dữ liệu với cơ sở dữ liệu ngành tránh tình trạng gián đoạn.
e) Tự đánh giá: 5,5 điểm
Kết luận chung của tiêu chí triển khai ứng dụng quản trị, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ: 
Trường đã triển khai ứng dụng các phần mềm cơ bản để quản trị, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ hiệu quả, phối hợp cùng cha mẹ trẻ thực hiện nhiệm vụ, đồng thời trao đổi dữ liệu với cấp trên đảm bảo đúng tiến độ.
Đánh giá chung:……..điểm. Đạt mức độ 3.
2.2. Triển khai dịch vụ trực tuyến
2.2.1. Dịch vụ tuyển sinh đầu cấp mầm non trực tuyến
a) Mô tả hiện trạng
Trường đã triển khai thực hiện đồng bộ và mã hóa danh sách học sinh trên hệ thống phần mềm tuyển sinh đầu cấp theo đúng hướng dẫn quy định. Đồng thời phối hợp với trường tiểu học trên địa bàn để thực hiện công tác tuyển sinh tiểu học.
b) Điểm mạnh
Nhà trường bước đầu đã thực hiện đồng bộ dữ liệu và tạo mã danh sách trẻ trên phần mềm tuyển sinh đầu cấp.
c) Điểm yếu
Chưa thực hiện tuyển sinh đầu năm cấp học mầm non trực tuyến.
d) Kế hoạch cải tiến
Tăng cướng ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai tuyển sinhtrực tuyến trẻ đầu năm học.
e) Tự đánh giá: 2 điểm
2.2.2. dịch vụ kết nối giữa gia đình và cơ sở giáo dục qua ứng dụng web/ thiết bị thông minh/ mạng xã hội/OTT (over the top) gồm tối thiểu các chức nang: Thông tin thông báo, điểm danh, xin nghỉ học, phản hồi, đánh giá
a) Mô tả hiện trạng
Trong năm học, nhà trường duy trì kết nối với gia đình thông qua trang mạng xã hội như Zalo của các nhóm lớp, trang fanpage của trường, website của đơn vị. Dưới sự hỗ trợ đắc lực của các ứng dụng web đã giúp nhà trường và gia đình có sự phối hợp trong tổ chức các hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ. nội dung trao đổi tập trung tình hình sức khỏe trong ngày của trẻ, cảm xúc của trẻ khi tham gia các hoạt động tại trường lớp. 
b) Điểm mạnh
Nhà trường chỉ đạo giáo viên tăng cường triển khai trao đổi thông tin với cha mẹ trẻ qua Zalo nhóm lớp, chia sẻ đường link web.
Các nội dung trao đổi được phụ huynh đón nhận nhiệt tình.
c) Điểm yếu
Một số phụ huynh ngại thực hiện chức năng đánh giá phản hồi trên Zalo nhóm lớp.
d) Kế hoạch cải tiến
Khuyến khích cha mẹ trẻ mạnh dạn thẳng thắn chia sẻ với giáo viên, nhà trường những nội dung còn vướng mắc trên các ứng dụng.
e) Tự đánh giá: 3 điểm
2.2.3. Dịch vụ thu phí dịch vụ giáo dục theo hình thức không dùng tiền mặt
a) Mô tả hiện trạng
Năm học 2024- 2025 là năm học thứ 3 trường thực hiện thu phí dịch vụ giáo  dục theo hình thức không dùng tiền mặt, mỗi trẻ có 01 mã nộp tiền
riêng biệt đã được cụ thể số tiền phải nộp trong tháng trẻ có tham gia các dịch vụ tại trường lớp.
b) Điểm mạnh
Hình thức không dùng tiền mặt trong thu phí dịch vụ giáo dục tại nhà trường góp phần giảm nhân lực và tiết kiệm thời gian thực hiện việc thu, tổng hợp đối chiếu số liệu, quan trọng qua dịch vụ nhà trường k có tình trạng thất thoát kinh phí như hình thức thu tiền mặt.
c) Điểm yếu
Việc đối chiếu số học sinh nộp và chưa nộp phụ thuộc vào ngân hàng.
d) Kế hoạch cải tiến
Đề xuất đơn vị cung cấp dịch vụ cải tiến chất lượng dịch vụ để nhà trường chủ động rà soát đối tượng đã thực hiện nộp hoặc chưa nộp.
e) Tự đánh giá: 4 điểm
Kết luận chung tiêu chí triển khai dịch vụ trực tuyến
Đơn vị đã triển khai các dịch vụ trực tuyến theo hướng dẫn và đảm bảo quy định của cấp trên như tuyển sinh đầu cấp mầm non, thu dịch vụ giáo dục không dùng tiền mặt, dịch vụ kết nối với gia đình.
Đánh giá chung: 9 điểm. Đạt mức độ 3.
2.3. Phát triển nguồn nhân lực số
2.3.1. Tỷ lệ giáo viên sử dụng được ứng dụng, khai thác học liệu hỗ trợ hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ.
a) Mô tả hiện trạng
Nhà trường xây dựng kế hoạch số 565/KH-MNHY ngày 24/9/2024, kế hoạch thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số năm học 2024- 2025 để chỉ đạo giáo viên triển khai thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác học liệu hỗ trợ hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ.
30/30=100% giáo viên xây dựng kế hoạch và chia sẻ trên nền tảng google drive, trong bài soạn thể hiện rõ giáo viên ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác học liệu thực hiện nhiệm vụ.
b) Điểm mạnh
Giáo viên chủ động nghiên cứu các ứng dụng và 
khai thác học liệu hỗ trợ trên trong thông tin chính thống của giáo dục để hỗ trợ hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ.
c) Điểm yếu
Một số giáo viên ứng dụng công nghệ và khai thác học liệu  còn hạn chế.
d) Kế hoạch cải tiến
[bookmark: _GoBack]Tăng cường công tác tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao.
e) Tự đánh giá: 9 điểm
2.3.2. Tỷ lệ giáo viên hằng năm được tập huấn, bồi dưỡng
a) Mô tả hiện trạng
Năm học 2024- 2025 nhà trường đã đăng ký cho giáo viên tham gia khóa học chuyển đổi số (công văn số 282/MNHY ngày 06/6/2024 về việc v thực hiện đăng ký danh sách tham gia 
02 khóa học chuyển đổi số năm 2024), đồng thời tổ chức tập huấn nâng 
Cao năng lực cho giáo viên thông qua nền tảng số như google classroom.
b) Điểm mạnh
100% giáo viên tích cực tham gia lớp tập huấn do nhà trường tổ chức trên nền tảng google classroom và do các cấp tổ chức trên nền tảng số. 
c) Điểm yếu
Việc ứng dụng nội dung tập huấn vào thực tiễn của số ít giáo viên chưa đạt kết quả cao.
d) Kế hoạch cải tiến
Tăng cường công tác tập huấn, bồi dưỡng năng lực chuyên môn thông qua các nền tảng số.
e) Tự đánh giá: 10 điểm
Đánh giá chung: 19/20 điểm. Đạt mức độ 3
2.4. Hạ tầng, thiết bị phục vụ quản trị, hỗ trợ hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ.
2.4.1. Tỉ lệ phòng học có thiết bị (như: thiết bị trình chiếu, tivi, máy tính, thiết bị nghe, nhìn, thiết bị phụ trợ khác) hỗ trợ triển khai các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ và được kết nối Internet (trong trường hợp thiết bị có cổng kết nối Internet)

a) Mô tả hiện trạng
Cơ sở vật chất nhà trường đảm bảo triển khai các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ. Mỗi phòng học đều có ti vi, máy tính, các thiết bị phụ trợ khác và được kết nối internet để hỗ trợ triển khai thực hiện nhiệm vụ.
b) Điểm mạnh
Đơn vị có đầy đủ trang thiết bị hỗ trợ triển khai các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ. Các thiết bị đều được kết nối inernet.
c) Điểm yếu
Đường truyền internet đôi khi không ổn định.
d) Kế hoạch cải tiến
Tham mưu lãnh đạo cấp trên đầu tư hạ tầng cơ sở phục vụ công tác chuyển đổi số. 
e) Tự đánh giá: 3 điểm
2.4.2. Máy tính kết nối internet phục vụ công tác văn phòng chuyên môn của cơ sở giáo dục mầm non
a) Mô tả hiện trạng
Hiện nay đôn vị có 05 máy tính bàn, 04 máy in phục vụ cho ban giám hiệu, y tế, hành chính, 01 máy tính xách tay phục vụ hoạt động tập huấn, bồi dưỡng chung; 30 máy tính cá nhân phục vụ cho việc soạn giảng của giáo viên, phòng giáo dục nghệ thuật trang bị 01 máy chiếu. Tất cả các thiết bị máy tính đều kết nối internet.
b) Điểm mạnh
Đơn vị có đầy đủ Máy tính kết nối internet phục vụ công tác văn phòng chuyên môn của cơ sở giáo dục mầm non
c) Điểm yếu
Đường điện đôi khi không ổn định, hay mất điện dẫn tới đường truyền internet không ổn định và việc lưu trữ thông tin đôi khi gặp khó khăn và hỏng thiết bị máy tính.
d) Kế hoạch cải tiến
Tham mưu lãnh đạo cấp trên đảm bảo nguồn điện ổn định để các thiết bị máy tính được ổn định không gây thiệt hại. 
e) Tự đánh giá: 4 điểm
Đánh giá chung: 7/7 điểm. Đạt mức độ 3







Phần III. KẾT LUẬN CHUNG
- 02/02= 100%  tiêu chí bắt buộc đạt; 17/17 = 100% tiêu chí chấm điểm đạt mức độ 2
- Mức đánh giá của cơ sở giáo dục: Mức độ 2
- Cơ sở giáo dục đề nghị đạt mức độ chuyển đổi số mức độ 2
……………, ngày ..............tháng ............. năm ............
	 
	HIỆU TRƯỞNG
(Ký tên, đóng dấu)






